TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học : 2017-2018
Môn: công nghệ Lớp: 9

I. Mục tiêu:

· Kiến thức: nắm được các kiến thức đó học về thiết bị điện,dụng cụ điện và  sơ đồ điện

· Kĩ năng: Phân tích được một số sơ đồ mạch điện đơn giản

· Thái độ: Rèn luyện tính trung thực trong làm bài kiểm tra

    II. Ma trận đề: 

	Chủ đề chính
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	TL
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	Quy trình nối dây dẫn điện
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	Sơ đồ điện
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	Đồng hồ và dụng cụ điện
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             2

	Dây dẫn điên, cáp điện
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	Tổng
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	        BGH

Nguyễn Thị Soan
	 Tổ trưởng 

        Nguyễn Thúy Lệ
	Người ra đề

           Ngô Quý Hà


TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

Tên HS : …………………………………        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  MÔN CÔNG NGHỆ  9

Lớp: .............                                                                      Năm học 2017-2018
                                                                                    Thời gian : 45 phút

	Điểm: 


	Lời phê của giáo viên:


I. TRẮC NGHIỆM : 3 điểm ( mỗi câu 0.5 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các ý  mà em cho là đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Dụng cụ dùng để đo đường kính của lõi dây dẫn điện là :

       A.Thước dây      B. Thước góc             C. Thước cặp                D.Thước dài

Câu 2: Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở là :

       A. Oát kế           B . Ampe kế              C. Vôn kế                      D. Ôm kế

Câu 3: Đồng hồ điện được dùng để đo công suất của mạch điện là :

       A. Oát kế           B . Ampe kế              C. Công tơ điện             D. Ôm kế

Câu 4: Đồng hồ điện được dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện là :

       A. Oát kế           B . Ampe kế              C. Công tơ điện             D. Ôm kế

Câu 5: Thiết bị dùng để bảo vệ mạch điện trong nhà là :

       A. Công tắc điện              B. Cầu chì            C. Aptomat          D. Ổ cắm điện
Câu 6: Thiết bị dùng để  đóng cắt mạch điện là :

       A. Cầu dao điện               B. Đui đèn           C. Công tắc điện     D. Bếp điện                    

II. TỰ LUẬN : 7 điểm
Câu 1 (2 điểm) :  Hãy nêu quy trình nối dây dẫn điện ? 
Câu 2 (2 điểm) : Trình bày cách phân loại và cấu tạo của dây dẫn điện ?
Câu 3  (3 điểm): Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện xoay chiều gồm 2 cầu chì bảo vệ ,1 ổ cắm điện, 1 công tắc(hai cực) điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt ? (Sơ đồ lắp đặt chỉ có một bảng điện).

                                       (Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Bài làm
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 9

NĂM 2017 - 2018
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
   -  Mỗi đáp án đúng 0.5 đ  : 1-C ; 2- D; 3-A; 4-C;  5-B,C; 6-A,C
II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1 : 2.điểm

  -  Vẽ đúng sơ đồ 6 bước quy trình nối dây dẫn  điện ( 2 điểm)
Câu 2:  2  điểm
· Phân loại dây dẫn điện: 1 điểm

· Cấu tạo dây dẫn điện: 1 điểm

Câu 3: 3 điểm

 - Vẽ sơ đồ nguyên lí : 1.5 đ   
	O
A





        


- Vẽ sơ đồ lắp đặt ( chỉ có một bảng điện) : 1.5 đ 
	O

A






        



